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BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU PANASONIC
	SẢN PHẨM [image: image234.jpg]



	ĐẶC ĐIỂM
	Đơn giá

(Dealer)
	Bảo hành

	Panasonic ET-LAM1
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	Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAM1 
 

·       Dùng cho máy chiếu Panasonic PT-LM1 / PT-LM2
·       Part Number: ET-LAM1
·       Công suất: 130W UHM 

¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	240 $
	3 tháng hoặc 1000h

	Panasonic ET-LAP1
[image: image3.png]



	Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAP1 

·       Dùng cho máy chiếu Panasonic PT-P1SD 
·       Part Number: ET-LAP1
·       Công suất: 130W UHM
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	240 $
	3 tháng hoặc 1000h

	Panasonic ET-LAB10
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	Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB10 

·       Dùng cho máy chiếu Panasonic PT-LB10S / PT-LB10E / PT-LB10NT / PT-LB20S / PT-LB20E / PT-LB20NT
·       Part Number: ET-LAB10
·       Công suất: 160W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	260 $
	3 tháng hoặc 1000h

	Panasonic ET-LAB30 
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	Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB30 

·       Dùng cho máy chiếu Panasonic PT-LB55 / PT-LB55NT / PT-LB30 / PT-LB30NT / PT-LB60 / PT-LB60NT
·       Part Number: ET-LAB30
·       Công suất: 220W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	265 $ 
	3 tháng hoặc 1000h

	Panasonic ET-LAB50
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	Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB50 

·       Dùng cho máy chiếu Panasonic PT-LB50S / PT-LB50E / PT-LB50NT / PT-LB51S / PT-LB51E / PT-LB51NT
·       Part Number: ET-LAB50
·       Công suất: 165W UHM
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	240 $
	3 tháng hoặc 1000h

	Panasonic ET-LAB80 
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	Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LAB80 

·       Dùng cho máy chiếu Panasonic PT-LB75 / PT-LB75V / PT-LB75NT / PT-LB78 / PT-LB78VE / PT-LB80 / PT-LB80NT / PT-LB90 / PT-LB90NT
·       Part Number: ET-LAB80
·       Công suất: 220W UHM

¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hảng
	300 $
	3 tháng hoặc 1000h

	Panasonic ET-LA730 
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	Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LA730 

·       Dùng cho máy chiếu Panasonic PT-L520 / PT-L720 / PT-L730NT
·       Part Number:ET-LA730
·       Công suất: 220W UHM
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	280 $
	3 tháng hoặc 1000h

	Panasonic ET-LA735 
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	Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LA735 

·       Dùng cho máy chiếu Panasonic PT-L735 / PT-L735NT
·       Part Number: ET-LA735 
·       Công suất: 200W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	280 $
	3 tháng hoặc 1000h

	Panasonic ET-LA780
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	Bóng đèn máy chiếu Panasonic ET-LA780 

·       Dùng cho máy chiếu Panasonic PT-L750 / PT-L780 / PT-L780NT
·       Part Number: ET-LA780
·       Công suất: 270W UHM
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	290 $
	3 tháng hoặc 1000h


BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SONY
	SẢN PHẨM
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	ĐẶC ĐIỂM
	Đơn giá

(Dealer)
	Bảo hành

	Sony LMP-C150 
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	Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C150 

·       Dùng cho máy chiếu Sony VPL-EX1 / VPL-CS5 / VPL-CX5 / VPL-CS6 / VPL-CX6 / VPL-DS100
·       Part Number: LMP-C150
·       Công suất: 165W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	260 $
	3 tháng hoặc 1000h

	Sony LMP-C161
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	Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C161 

·       Dùng cho máy chiếu Sony VPL-CX70 / VPL-CX75 / VPL-CX76
·       Part Number: LMP-C161
·       Công suất: 165W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	260 $
	3 tháng hoặc 1000h

	Sony LMP-C162
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	Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C162 

·       Dùng cho máy chiếu Sony VPL-ES3 / VPL-EX3 / VPL-ES4 / VPL-EX4 / VPL-CS20 / VPL-CX20
·       Part Number: LMP-C162
·       Công suất: 165W UHM 

¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	245 $
	3 tháng hoặc 1000h

	Sony LMP-C163
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	Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C163
·       Dùng cho máy chiếu Sony VPL-CS21 / VPL-CX21
·       Part Number: LMP-C163
·       Công suất: 165W UHM 

¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	270 $
	3 tháng hoặc 1000h

	Sony LMP-C190 
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	Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C190 

·       Dùng cho máy chiếu Sony VPL-CX61 / VPL-CX63 / VPL-CX80 / VPL-CX85 / VPL-CX86
·       Part Number: LMP-C161
·       Công suất: 190W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	290 $
	3 tháng hoặc 1000h


	Sony LMP-C200 
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	Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-C200 

·       Dùng cho máy chiếu Sony VPL-CX100 / VPL-CX120 / VPL-CX125 / VPL-CW125 / VPL-CX150 / VPL-CX155
·       Part Number: LMP-C200
·       Công suất: 200W UHM 

¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	270 $
	3 tháng hoặc 1000h

	Sony LMP-D200 
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	Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-D200

·       Dùng cho máy chiếu Sony VPL-DX10 / VPL-DX11 / VPL-DX15
·       Part Number: LMP-D200
·       Công suất: 200W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	280 $
	3 tháng hoặc 1000h

	Sony LMP-E190 
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	Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E190 

·       Dùng cho máy chiếu Sony VPL-ES5 / VPL-EX5 / VPL-EW5 / VPL-EX50
·       Part Number: LMP-E190
·       Công suất: 190W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	250 $
	3 tháng hoặc 1000h

	Sony LMP-E191 
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	Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E191 

·       Dùng cho máy chiếu Sony VPL-ES7 / VPL-EX7 / VPL-EX70
·       Part Number: LMP-E191
·       Công suất: 190W UHM 

¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	245 $
	3 tháng hoặc 1000h

	Sony LMP-P202
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	Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-P202 

·       Dùng cho máy chiếu Sony VPL-PS10 / VPL-PX10 / VPL -PX11 / VPL-PX15

·       Part Number: LMP-P202
·       Công suất: 200W UHM 

¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	270 $
	3 tháng hoặc 1000h


BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SANYO + EIKI + CANON + BOXLIGHT
	SẢN PHẨM
	ĐẶC ĐIỂM
	Đơn giá

(Dealer)
	Bảo hành

	POA-LMP35
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	Bóng đèn máy chiếu  POA-LMP35
       Dùng cho máy chiếu 
+ [image: image23.png]


 PLC-SU30 / PLC-XU30 / PLC-SU31 / PLC-XU31 / PLC-SU32 / PLC-SU33 / PLC-XU38 
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 LC-NB3 / LC-NB4 / LC-XNB3 / LC-XNB4 
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 LV7340 / 7345 / 7350 / 7355
          + [image: image26.jpg]%%OXLIG HT.
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       Part Number: POA-LMP35
       Công suất: 200W UHP. 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	265 $
	3 tháng hoặc 1000h

	POA-LMP36
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	Bóng đèn máy chiếu POA-LMP36
       Dùng cho máy chiếu 
+ [image: image28.png]


 PLC-SU20 / PLC-XU20 / PLC-WX20
+ [image: image29.png]EIxl



 LC-XM2 / LC-SM3 / LC-XM3 /LC-XM4
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 SP9T / XP8T / 9TA
       Part Number: POA-LMP36
       Công suất: 150W UHP
	260 $
	3 tháng hoặc 1000h


	POA-LMP47
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	Bóng đèn máy chiếu POA-LMP47
       Dùng cho máy chiếu 
+ [image: image33.png]


 PLC-XP41 / PLC-XP46 / PLC-XL51 
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 MP39T / 42T / 40T / 56T
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  LP 810
       Part Number: POA-LMP47
       Công suất: 275W UHP
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	260 $
	3 tháng hoặc 1000h

	POA-LMP53

[image: image38.png]



	Bóng đèn máy chiếu POA-LMP53
       Dùng cho máy chiếu Sanyo PLC-SE15 / PLC-SL15 / PLC-SU25 / PLC-XU36 / PLC-SU40 / PLC-XU40 / PLC-SU41 
       Part Number: POA-LMP53
       Công suất: 275W UHP
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	250 $ 
	3 tháng hoặc 1000h

	POA-LMP55
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	Bóng đèn máy chiếu POA-LMP55
       Dùng cho máy chiếu 
+ [image: image40.png]


 PLC-XE20 / PLC-XL20 / PLC-XU25 / PLC-XU47 / PLC-XU48 / PLC-XU50 / PLC-XU51 / PLC-XU55 / PLC-XU56 / PLC-XU58 
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 LC- XB15 / XB10 / XB20 /XB21 / XB22/ XB25 / XB27 / XB 28 / XB30
       Part Number: POA-LMP55
       Công suất: 200W UHP 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	260 $
	3 tháng hoặc 1000h


	POA-LMP57
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	Bóng đèn máy chiếu POA-LMP57
       Dùng cho máy chiếu 
+ [image: image43.png]
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 SP10T

       Part Number: POA-LMP57
       Công suất: 160W UHP 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	260 $
	3 tháng hoặc 1000h

	POA-LMP59
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	Bóng đèn máy chiếu POA-LMP59
       Dùng cho máy chiếu 
+ [image: image48.png]


 PLC-XT10 / PLC-XT11 / PLC-XT15 / PLC-XT16 / PLC-XT3000 / PLC-XT3200 - XT3
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   : MP40T / 50T / 55T / 56T 

       Part Number: POA-LMP59
       Công suất: 250W UHP 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	250 $
	3 tháng hoặc 1000h

	POA-LMP65
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	Bóng đèn máy chiếu  POA-LMP63
       Dùng cho máy chiếu 
+ [image: image52.png]


 PLC-SU50 / PLC-XU50 / PLC-SU51 / PLC-XU51 / PLC-XU55 / PLC-XU56 / PLC- SL20 / PLC-XE20
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 LV-5210/5220/E

       Part Number: POA-LMP59
       Công suất: 200W UHP 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	260 $
	3 tháng hoặc 1000h


	POA-LMP67
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	Bóng đèn máy chiếu  POA-LMP67
       Dùng cho máy chiếu 
+ [image: image56.png]
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MP-45T

       Part Number: POA-LMP67
       Công suất: 300W UHP 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	260 $
	3 tháng hoặc 1000h

	POA-LMP90
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	Bóng đèn máy chiếu POA-LMP90
       Dùng cho máy chiếu 
+ [image: image61.png]


 PLC-XL40 / PLC-XU70 / PLC-XU73 / PLC-XU74 / PLC-XU83 / PLC-XU86 / PLC-XU87 / PLC-XU88
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 260 / 268A
       Part Number: POA-LMP90
       Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ  

       Công suất: 200W UHP 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	230 $
	3 tháng hoặc 1000h


	POA-LMP103
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	Bóng đèn máy chiếu  POA-LMP103
       Dùng cho máy chiếu 
+ [image: image65.png]


 PLC-XU100 / PLC-XU110
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 XB40 / 40N
       Part Number: POA-LMP103
       Công suất: 300W UHP 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	290 $
	3 tháng hoặc 1000h 

	POA-LMP107
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	Bóng đèn máy chiếu POA-LMP107
       Dùng cho máy chiếu 
+ [image: image68.png]


 PLC-XW50 / PLC-XW55 / PLC-XW56 / PLC-XE32
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 XA 20 / 21
       Part Number: POA-LMP107
       Công suất: 200W UHP .
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	240 $
	3 tháng hoặc 1000h

	POA-LMP111 
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	Bóng đèn máy chiếu POA-LMP111
+ [image: image71.png]


 PLC-XU101 / PLC-XU105 / PLC-XU111 / PLC-XU115 / PLC-WXU30 / PLC-WXU35
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XB41 / 42 / 42N
·       Part Number: POA-LMP111
·       Công suất: 275W UHP
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	285 $
	3 tháng hoặc 1000h

	POA-LMP115
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	Bóng đèn máy chiếu POA-LMP115
+ [image: image74.png]


 PLC-XU75 / PLC-XU78 / PLC-XU88
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 XB 31 / XB33
·       Part Number: POA-LMP115
·       Công suất: 275W UHP
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	240 $
	3 tháng hoặc 1000h


BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU HITACHI + 3M + VIEWSONIC
	SẢN PHẨM
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	ĐẶC ĐIỂM
	Đơn giá

(Dealer)
	Bảo hành

	HITACHI DT00231 
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	Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00231 

·       Dùng cho máy chiếu:
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 CP-S860 / CP-958 / CP-X960 / CP-X970
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EP1635 / EP8760 / MP8745 / MP8755 / MP8770
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 PJ1035 / PJ1060 / PJ860 / PJL1030 / PJL830

·       Part Number: DT00231
·       Công suất: 290W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	290 $
	3 tháng hoặc 1000h

	HITACHI DT00331 
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	Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00331 

·       Dùng cho máy chiếu 
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Inspire the Next




 CP-S310 / CP-X320 / CP-X325 / CP-HS2000
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 MP8647 / MP8720 / MP8746 / MP8747
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 PJ750

·       Part Number: DT00331
·       Công suất: 160W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	290 $
	3 tháng hoặc 1000h

	HITACHI DT00341
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	Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00341 

·       Dùng cho máy chiếu: 
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Inspire the Next




 CP-X980 / CP-X985
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 MP8775
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 PJ1035 / PJ1065

·       Part Number: DT00341
·       Công suất: 160W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng 
	290 $
	3 tháng hoặc 1000h

	HITACHI DT00401 /DT00511 / 
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	Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00401 

·       Dùng cho máy chiếu:

  + [image: image90.jpg]HI
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 CP-S225 CP-S317 / CP-S318 / CP-X328 / CP-HS1000
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 EP7640 / EP7650 / EP7750 / S40 / XU40 / SU50 / XU50 
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 PJ500 / PJ501 / PJ520 / PJ650

·       Part Number: DT00401
·       Công suất: 150W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng 
	280 $
	3 tháng hoặc 1000h

	HITACHI DT00531 
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	Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00531 

·       Dùng cho máy chiếu 

+ [image: image94.jpg]HI

Inspire the Next




 CP-X880 / CP-X885 / CP-HX5000 / SRP-3240 
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 MP8790
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 PJ1250

·       Part Number: DT00531
·       Công suất: 275W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	280 $
	3 tháng hoặc 1000h

	HITACHI DT00591 / DT00601 
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	Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00601 

·       Dùng cho máy chiếu 
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 CP-X1250 / CP-X1230/ CP-X1350 / CP-SX1350 /  HCP-7500 / CP-HX6300 / CP-HX6500
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 PJ1165 / PJ1172
+ TOSHIBA TLP-SX3500 / TLP-X4500

·       Part Number: DT00601
·       Công suất: 310W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	280 $
	3 tháng hoặc 1000h

	HITACHI DT00671 
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	Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00671 

·       Dùng cho máy chiếu 
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 CP-S335 / CP-X340 / CP-X345
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 X45 / S55 / X55
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 PJ502 / PJ552 / PJ562

·       Part Number: DT00671
·       Công suất: 165W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	280 $
	3 tháng hoặc 1000h

	HITACHI DT00691 
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	Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00691 

·       Dùng cho máy chiếu 
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 CP-X443 / CP-X445
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 X68 / X75
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 PJ862

·       Part Number: DT00691
·       Công suất: 230W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	290 $
	3 tháng hoặc 1000h


	HITACHI DT00751 
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	Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00751 

·       Dùng cho máy chiếu 
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 CP-X260 / CP-X265 / CP-X267 / CP-X268
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 X90
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 PJ658

·       Part Number: DT00751
·       Công suất: 200W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng 
	290 $
	3 tháng hoặc 1000h

	HITACHI DT00841 
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	Bóng đèn máy chiếu Hitachi DT00841 

·       Dùng cho máy chiếu 
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 CP-X200 / CP-X300 / CP-X400
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 X64 / X66

+ [image: image116.jpg]ViewSonic®



 PJ759 / PJ760

·       Part Number: DT00841
·       Tuổi thọ bóng đèn: 3.000 giờ  
·       Công suất: 200W UHM 
¶ Chú ý:  Sản phẩm chính hãng
	270 $
	3 tháng hoặc 1000h


	BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU TOSHIBA
(PROJECTOR  LAMP  TOSHIBA) 

	TLP-LW1
165 W
	TLP-T400 / T500 

-T501/ T700 /T620 TLP-S200/ T401U; T600U/T701U
	 290
	[image: image117.jpg]




	TLPLW2

195 W
	TLP-S220/T520/T620/T721/720
	 280
	[image: image118.jpg]




	TLPLW3A

200 W
	TDP-T90A;

TDP-T91A
	270
	[image: image119.jpg]




	TLPLW5

200 W
	TDP-S80 / S81 / SW80
	 270
	[image: image120.jpg]




	TLP-LW6

300 W
	TDP-T250 / TW300
	 290
	[image: image121.jpg]




	TLPLW7

59.J9301.CG1  

200 W
	        TDP-P75,
	 270
	[image: image233.jpg]




	TLPLW9

210 W
	TDP-T95;TDP-TW95;

TLP-TW95;TLP-T95
	 300
	210 W

	TLPLW10

210 W
	TDP-T100U,TW100
TDP-TW100U
	290
	

	TLPLW11

200 W
	TLP-X2500/X2000 / WX2200 / XC2000,XD2000

XE30; 
	 300
	200 W

	TLPLW12

200 W
	TLP-X3000,
TLP-XC3000
	 300
	200 W

	TLPLW13

300 W
	TDP-TW350;

TDP - T350

TDP-TW350U
	 300
	300 W

	TLPLW14

300 W
	TDP-TW355; 

TDP-TW355U
	 330
	300 W

	TLPLW15

300 W
	TOSHIBA : EW25, TDP-EX20/SB20/ST20
	310
	300 W

	TLPLV1

160 W
	TLP-S30/S50/T50
	 290
	[image: image122.png]




	TLPLV2

165 W
	TLP-S40/41/T60/T70/ TLP-S61/ TLP-T71
	 320
	[image: image123.png]




	TLPLV3
130 W
	TLP-S10, TLP-S10U MITSUBISHI SE1U
	 280
	130 W

	TLPLV4

160 W
	TDP-S20;TDP-S21;

TDP-SW20, TDP-S20B
	 300
	[image: image124.png]


160 W

	TLPLV5

180 W
	TDP-S25/T40/T30;

TDP-SC25;

TDP-SC25U ;
	 290
	[image: image125.png]


180 W

	TLP-LV6

200 W
	TDP-T9/S8/T8/;
	 270
	[image: image126.png]


200 W

	TLP-LV7
160 W
	TDP-S35;TDP-X35U,
	 290
	[image: image127.png]


160 W

	TLP-LV8
	TOSHIBA TDP-T45 TDP-T45U
	290
	[image: image128.png]




	TLP-LP4

120 W
	TOSHIBA 

TDP-LP70; TDP-P4,

BOXLIGHT XD-10

INFOCUS   LP130 
	call
	[image: image129.png]




	TLP-LP5

120 W
	TDP-P5, TDP-P5-US

BOXLIGHT XD-2M 

	call
	[image: image130.jpg]



call

	TLP-LP 6

SP-LAMP-013


	TOSHIBA :  TDP-P6

BOXLIGHT:   XD-25M 
INFOCUS:   LP120
	 280
	call

	TLP-LP 8
	TOSHIBA TDP-P8
	 280
	

	TLP- LS9,

= VLT-XD110LP

ok


	TOSHIBA   : TDPS9

BOXLIGHT:   XD-680Z 
MITSUBISHI :  LVP-XD110U/ PF-15S/X, ACER : PD113P/123D,110
	 280
	[image: image131.jpg]




	TLPLMT8

250 W
	TDP-MT800; TDP-MT8U; TDP-MT8,

BOXLIGHT CD-850M,

INFOCUS: LP650/ 570;SP5700/ 7200 SP7210 

PROXIMA:DP-6500X
	call
	[image: image132.png]



call

	TLPLMT10,

SP-LAMP-009

150 W
	TDP-MT100 / MT101/ MT10, INFOCUS: LPX1,REENPLAY 4800/ X1
	call
	call [image: image133.jpg]




	TLPLMT50,

&

VLT-XD200LP

&

60.J3416.CG1

210 W
	TDP MT500; TDP-MP500; TDP-M500, BENQ:DS650/dx650 DX655/660 PB8200
BOXLIGHT :CD-725C
MITSUBISHI LVP-XD200;
	call
	[image: image134.png]



call

	TLPMT70
	TOSHIBA 

TDP-MT700
	 310
	[image: image135.png]


 call

	SP-LAMP-LB1,

SP-LAMP-LP3

120W P24
	TDP-B1 / B3;TDP-P3
	call
	[image: image136.png]



call

	TLPLB2

120 W
	TLP-B2 / B2S / B2SE / B2SU
	 260
	[image: image137.jpg]


 call

	TDPLD1/ D 2 60.J5016.CB1

250 W
	TOSHIBA   TDP- D2 / D1

BENQ :PB7000/ 7100 /7105 PB 7110 / 7115 / 7200 / 7205 / 7210 PB7220/ 7225/ 7230 /8250
	 280
	
250 W

	TLP- L55
165W
	TDP-550 /250 / 251/ 260 / 
	 290
	[image: image138.jpg]




	TLP- L6

150 W
	TLP-400/401/450/470/650/670
	 270
	[image: image139.jpg]




	TLPL78

200 W
	TLP-380; TLP-780;

TLP-781; TLP78
	 280
	[image: image140.jpg]




	TLP-790

200 W
	TLP-790; TLP-791
	 280
	[image: image141.jpg]




	TLP-LU6

(SANYO: LMP-50)

200 W
	TOSHIBA TLP-470A /K/Z / 471 /Z/

TLP- 660E/661/E

(EIKI: XNB3;)
	 270
	[image: image142.jpg]



call

	TDP-LX45

310 W
	TOSHIBA : SX3500/X4500,3M MP4100 / X80/X80L
BENQ:  PB9200 
BOXLIGHT: MP-58I 
HITACHI :CP-X1230/ X1250/X/W/X1350 
INFOCUS C450 /C460/ DP8500X /LP850 / 860
PROXIMA DP-8500X
	340
	[image: image143.jpg]




	BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU  MITSUBISHI
(PROJECTOR  LAMP  MITSUBISHI)

	VLT-SE1LP,

TLP-LV3

130 W
	MITSUBISHI:    SE1U 
TOSHIBA TLP-S10 TLP-S10U
	 280
	[image: image144.jpg]




	VLT-XD20LP

,VLT-X30LP

130 W
	MITSUBISHI:

 LVP-X30U LVP-XD20 

NEC LT150 ; 
PLUS U3-1100; U3-81

SHARP PG-M10S/M10X
SONY VPD-MX1
	 320
	[image: image145.png]




	VLT-HC5000LP

160 W
	HC4900 /5000; /HC5500 /6000
	270
	[image: image146.png]




	VLT-HC910LP

-

VLT-HC100LP
	HC1100 /1500; HC1600/3000; HC3100 /910 /1000 /100
	Call
	[image: image147.jpg]




	VLT-EX100LP

250 W
	MITSUBISHI DX320 EX100U EX10U/

EX460U /XD400U; 

MD-549/ XD480.
	290
	[image: image148.png]




	VLT-XD205LP

200 W
	MD-300; PM-330; SD205R; XD205G; 
	 290
	[image: image149.jpg]




	VLT-XD206LP

200 W
	SD206U; XD206U
	 280
	[image: image150.png]




	VLT-XD300LP

200 W
	MITSUBISHI :

LVP-S250U; S290U XD300; XD300U, INFOCUS : LP770
	290
	[image: image151.jpg]




	VLT-XD350LP

VIP 250 W
	LVP-XD350; 

VLT-XD350; XD350U
	 290
	[image: image152.jpg]




	VLT-XD400LP

-

VLT-HC900LP

200/250 W
	MITSUBISHI : 

XD400U/ 450U; 
XD460 / 480U/ XD490U DX-320/ DX-540 / DX 548/545 ; MD-549, EX460U

	310
	[image: image153.png]




	VLT-XD430LP

VLT-XD420LP

180 – 230 W
	SD430U/ XD420LP; XD430 / XD435 / 43S-G
	Call
	[image: image154.jpg]




	VLT-XD470LP

VIP 280W
	MITSUBISHI 
MD-530X / MD-536X / XD470
	 300
	[image: image155.jpg]




	VLT-XL1LP

150 W
	LVP-AS10 / AX10 / HC1 / HC2 / SL1 / SL2 / XL1
	270 
	[image: image156.jpg]




	VLT-XL550LP

200 W
	XL1550U; XL2550U
	 310
	[image: image157.png]




	VLT-XL5LP VLT-XL6LP; VLTXL8LP
	 LVP-XL4U/ XL5U; XL6U; XL8U XL9U /
	270
	[image: image158.png]




	VLT-XL650LP

275 W
	HL2750U / 650U; 

WL2650 / 639U/


	 310
	[image: image159.png]




	VLT-XD110LP

-

LMD002

200 W
	SD110RPF-15X ; SD110U; XD-110R; XD100U;XD110U
	 270
	[image: image160.png]




	VLT-XD70LP

200 W
	41T-577; LVP-XD70 ;

LVP-XD70U; XD70U
	call
	[image: image161.png]




	VLT-XD50LP

130 W
	XD50U; XD60U; XD600LP
	call
	[image: image162.png]




	BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU OPTOMA
(PROJECTOR  LAMP  OPTOMA)

	VT70LP

180 W
	BL-FS180C; HD640; HD65;

SP.89F01GC01; HD640; 

HD65 ; HD700X 
	call
	[image: image163.jpg]




	BL-FP180B

180 - 230 W
	EP7150; SP.82Y01GC01
	 250
	[image: image164.jpg]




	BL-FP200B

200 W
	DV10 / 612 / 628/723 /161/628/TS723/728;

SP.81R01G001
	 250
	[image: image165.jpg]




	BL-FP200C

200 W
	TS400/ 650 / TX700/709/708 /707/716/719/704/350/ 752, 

VIEWSONIC PJ406D/ PJ456D/ RLC-012
	 240
	[image: image166.jpg]




	L-BL-FS180B


	DS306/ DS309 /DS312 /DS315/ DX606 / DX609/ DX615 / 720 / 721/ 726/727/ 780,
	250
	[image: image167.png]




	BL-FP300A

300 W
	EP780; TX780


	270
	[image: image168.jpg]




	BL-FS200B

200 W
	EP738P;EP739; EP745; H27; HD720X; H31
	 250
	[image: image169.jpg]




	BL-FS300A

300 W
	EP759; EZPRO 759; SP.89601.001
	270
	[image: image170.jpg]




	BL-FS300B

250 – 300 W
	EP910; HD7200; HD80;HD8000-LV; HD803;

HD81-LV; HD7200; HT1200; HT1200;HD930;

HD81LV
	270
	[image: image171.jpg]




	BL-FU250C

250 W
	BL-FU250A; EP-758; EP75; 

EP751; EP758; EP75X;

H56A; 
	 290
	[image: image172.jpg]




	BL-FU250F

250 W
	BL-FU250E; H76; DC3; H78; H77; H78DC3; H79
	call
	[image: image173.jpg]




	BL-FU200c

SP.86J01GC01

180 – 230 W
	BL-FU180A ; BL-FU180B; BL-FU200C; CP705;DS302; DSV0502; DX602;

EP706; EP708; EX990S; HD7000; TX700;TX650;TS400; TS350
	 240
	[image: image174.jpg]




	BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU NEC
(PROJECTOR  LAMP  NEC)

	L-NP 01LP

250/300W
	NEC: NP01LP, NP1000, NP2000
	 280
	[image: image175.png]




	L-NP 02LP

200W
	NEC: NP02LP, NP40 / NP50
	 270
	[image: image176.jpg]




	L-NP 03LP

220W
	NEC: NP03LP, NP60
	 270
	[image: image177.jpg]




	L-NP 04LP

260W


	NEC: NP4000-06FL/ 10ZL

NP4001 / 07ZL / 08ZL / 09ZL /  

SANYO: PDG-DWT 50/ 50JL

PDG-DXT10 / 10JL 
	 290
	[image: image178.jpg]




	L-NP  05LP

210W
	NEC: NP05LP, NP901W, NP905, VT800
	 270
	[image: image179.jpg]




	L-NP 06LP

330/264W
	NEC NP06LP, NP1150 / 1200 / 1250 / 2150 / 2200 / 2250 / 3150 / 3151/ 3151W / 3200 / 3250/ 3250W
	 290
	[image: image180.png]




	L-NP 07LP

210W
	NEC NP07LP, NP300 / 400 / 500 / 500W / 500WS / 510WS / 600 / 600S
	 270
	[image: image181.jpg]




	L-LT 30LP

200W
	NEC: LT25 / 30,  LT30LP
	 260
	[image: image182.jpg]




	L-LT 35LP

220W
	NEC: LT35,  LT35LP,  LT37
	 290
	[image: image183.jpg]




	L-VT40LP

200W
	NEC:  VT40LP / VT440 / VT540K /VT480 / 490 / 491 / 495 / 580 / 590 / 595 / 700 / 85LP
	call
	[image: image184.jpg]




	L-VT 50LP
160W
	NEC:  VT50LP / VT650
	270
	[image: image185.jpg]




	L-MT 50LP

200W
	NEC: MT1050 /  MT1055 /  MT1056

MT50LP /  MT5500 / MT850
	 280
	[image: image186.jpg]




	L-LT 57LP

130W
	NEC: LT154 / 155 / 156 / 157 / 158 / 55LP / 57LP
	 280
	[image: image187.jpg]




	L-VT 60LP

200W
	NEC: VT-460 / 465

VT46 / 46RU / 475 / 560 / 60LP / 660 / 
	 280
	[image: image188.jpg]




	L-LT 60LP

220W
	NEC: HT-1000

HT1000 / 1100,

LT200 / 220  / 240K / 245 / 245K / 260 / 265 / 60  / 

LVT60LPK, WT600
	 320
	[image: image189.jpg]




	L-VT 70LP

180W
	NEC: VT37 / 47 / 570 / 575,  VT70LP, L-VT70LP


	 280
	[image: image190.jpg]




	L-VT  75LP

180W
	NEC: LT280 / 375 / 380

VT470 / 670 / 675 / 676 / 75LP
	 280
	[image: image191.jpg]




	L-VT 80LP

150W
	NEC: VT48 / 48+ / 49 / 49+ / 57 / 58 / 58BE / 59 / 59BE / 59EDU / 80LP

CANON: LV-LP27, LV-X6, LV-X7
	 280
	[image: image192.jpg]




	L-VT 85LP

150W
	NEC: VT48 / 48+ / 49 / 49+ / 57 / 58 / 58BE / 59 / 59BE / 59EDU / 80LP

CANON: LV-LP27, LV-X6, LV-X7
	280
	[image: image193.jpg]




	BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU SHARP
(SHARP PROJECTOR  LAMP ) 

	AN-A20LP,OK


	Sharp PG-A20X 
	320 
	[image: image194.png]N




Power 180W

	AN-P25LP & BQC-XGP25X/1
	SHARP XG-P24X,  XG-P25XU
	call
	[image: image195.png]


 270W

	AN-100LP
	SHARP :DT-100/Z100/ DT-500/Z500

EIKI EIP-1600T
	call
	[image: image196.png]




	AN-F310LP


	SHARP : PG-F-310X/ F315X, PG-F320W
	call
	Power 180W

	BQC-XGC40XU-1
	SHARP: XG-C30,

    XG-C40XE; XG-C40XU
	270
	[image: image197.png]


 180W

	AN-XR10LP-


	 EIKI : EIP – 200 /2500

SHARP : XR-10S/X,XR11XC ,XR-20S/20X,

  XG-MB MB50/55/65X/67X.

 XR-105,  XR-HB007/XV-Z3100.
	320 
	[image: image198.png]



VIP 275 W

	AN-XR20LP


	EIKI :  EIP-3000N 

SHARP : XR-20S 

XR-20X XVZ20000 

ANK20LP/1/XG-MB55X 

XG-MB65X ,XG-MB67X
	320 
	[image: image199.png]




	AN-XR30LP,

OK


	SHARP : XR-30S,XR-40X  XR41X / XG- PG-F15X, PG-F200X/ F210 / F260/
	320 
	


 310W

	AN-MB60LP 
	Sharp PG-MB60X/PG-MB60X/XG-MB60X
	290
	UHP 200W

	AH-35001

AN-MB70LP
	EIKI : EIP – 3500 / X3000N   

 SHARP : XG-MB70X
	350
	[image: image201.png]



VIP 275 W

	AN-F212LP
	Sharp XR-32X / 32S ,

EIKI EIKI- EIP-2600 
	320 
	


 230W

	AN-A10LP,
	Sharp PG-A10S/X
	330
	[image: image203.png]


 165W 

	BQC-XGP20X/1


	SHARP:  XG-P20,  XG-P20XE
	call
	[image: image204.png]



UHP 220W

	AN-K2LP,

L-AH-57201
	 Sharp : DT-400, XV-Z2000

  EIKI :  EIP-1500T
	call
	[image: image205.png]


Power SHP 275W

	AN-C430LP,


	 SHARP XG-330X/ C335X/  XG-C430X/C435X
	call
	NSH 275W Power 275W

	BQC-XGC50X/ 1
	SHARP: PG-C45X / 45XU / C50X  /C50XU
	call
	[image: image206.png]




	AN-C55LP
	SHARP XG-C55 ,XG-C58/C58X XG-C60 
XG-C60X
	call
	[image: image207.png]


310W 

	AN-M20LP
	Sharp PG-M20LP/ PG-M25S/ M25X 
	call
	[image: image208.png]


 210W

	BQC-XVZ9000/1 &

AN-K9LP
	SHARP XV-Z9000E XV-Z9000U
	call
	[image: image209.png]




	AN-K10LP
	XV-Z1000 XV-Z10000U,XV-Z11000,
	call
	[image: image210.png]




	AN-K12LP
	SHARP BQC-XVZ1000U/ SHARP BQC-XVZ12000 
	call
	[image: image211.png]




	BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU BOXLIGHT 
(PROJECTOR  LAMP  EIKI) 

	LMP - 57
	- BOXLIGHT: SP10T

- ( EPSON-EMP30, 
HITACHI, JVC, TOSIBA, PLUS )
	 (250)
	160 W

	LMP – 36
	BOXLIGHT:SP9T,XP8T/9TA
	 (255)
	[image: image212.jpg]


150 W

	LMP - 31
	- BOXLIGHT:SP6T,XP5M,XP-5T,
	 (255)
	[image: image213.jpg]


132W

	LMP - 27
	-BOXLIGHT:CP-7T/10T
	 (255)
	[image: image214.jpg]


120W

	LMP - 21
	- BOXLIGHT:  CP11T 13T / 33T

-PROXIMA: LS2/LSC/ LX2
	 (255)
	[image: image215.jpg]


150 W

	DT00231


	BOXLIGHT:   MP-86 i
	 300
	[image: image216.jpg]


190 W

	LMP - 35
	-BOXLIGHT: CP-310T


	 (255)
	[image: image217.jpg]


 200 W

	LMP - 63
	- BOXLIGHT: CP 320 T
	 (260)
	[image: image218.jpg]


200 W

	LMP - 55

	- BOXLIGHT:  CP 320 TA
	 (265)
	[image: image219.jpg]


200W

	DT00511
	 - BOXLIGHT:   CP 322 i
	 280
	[image: image220.jpg]


150 W

	DT00671
	- BOXLIGHT: CP 324 I / 734 i
	 290
	[image: image221.jpg]


165 W

	DT00331
	BOXLIGHT:  CP 630 I / CP 731 i
	 280
	[image: image222.jpg]


160 W

	L-CP-730E-930
	BOXLIGHT:   CP 730 e
	
	

	DT00471
	BOXLIGHT:CP 775 i
	 280
	[image: image223.jpg]


250W

	LMP-14
	  BOXLIGHT:  CP 6000 / CP 6001
	
	Order

	LMP - 99
	BOXLIGHT; CINEMA,20HD; MP-385T; MP-41T;
PROXIMA;DP-9270;DP9290
	 (260)
	[image: image224.jpg]


 200 W

	LMP - 47
	 BOXLIGHT:MP39T/42T/  40T/56T 
INFOCUS:         LP 810
	 (270)
	[image: image225.jpg]


 275 W

	LMP - 59
	BOXLIGHT: MP40T / 50T   55T / 56T 

-PROXIMA :      DP9280
	 (270)
	[image: image226.jpg]


250W 

	LMP - 67
	- BOXLIGHT MP-45T
	 (280)
	[image: image227.jpg]


300W 

	LMP - 24
	--PROXIMA :DP9240 / 60  9260 +

- BOXLIGHT: MP-25/35/   36/37/38
	 (280)
	[image: image228.jpg]


  200 W

	LMP - 28
	BOXLIGHT; 13HD; CINEMA 13HD;
MP-40T; MT-40T; SE-13HD;
-PROXIMA;          DP-9280;
	 (280)
	[image: image229.jpg]


 250 W

	LMP - 15
	-PROXIMA :  AV 9310/9300 / 9400 

- BOXLIGHT :    FP 95 T
	 (320)
	[image: image230.jpg]


400W

	Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất ( 3 tháng hoặc 1000h)

· Bảng giá này có giá trị trong vòng 01 tháng

· Giao hàng tận nơi trong phạm vi TP Đà Nẵng
· Thanh toán: TM hoặc CK theo tỷ giá tạm tính được thông báo tại thời điểm xuất hóa đơn
· Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

· Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp Phòng Kinh doanh 


	Trân trọng

PHÒNG KINH DOANH




HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC  GIÁ VÀ DỊCH VỤ TỐT NHẤT




COÂNG TY TNHH MTV TM-DV THIẾT BỊ KỸ THUẬT SHOW DIGITAL


225/7 ĐỐNG ĐA, Q.HẢI CHÂU, TP.ĐÀ NẴNG


Tel: (0511) 3698573     	Fax: (0511) 3505958








SHOWROOM: 21 TRẦN PHƯỚC THÀNH, Q.CẨM LỆ, TP.ĐÀ NẴNG





Hotline :  0988797909


………………«©»………………





C.Ty TNHH MTV TM&DV THIẾT BỊ KỸ THUẬT SHOWDIGITAL, nhà nhập khẩu và phân phối BÓNG ĐÈN MÁY CHIẾU chính hãng Panasonic, Sony, Sanyo, Eiki, Acer, Sharp, Optoma, Hitachi, Nec, 3M, Mitshubishi, Viewsonic, … chuyên cung cấp những dịch vụ bảo trì, sửa chữa, thay thế linh kiện máy chiếu: Mainboard, board nguồn, LCD, tấm lọc màu…�  						


DỊCH VỤ


�+ Bóng đèn máy chiếu:�            -  Cung cấp bóng đèn máy chiếu chính hãng Panasonic, Sony, Sanyo, Eiki, Acer, Sharp, Optoma, Hitachi, Nec, 3M, Mitshubishi, Viewsonic, …


- Nhận đặt hàng bóng đèn máy chiếu theo yêu cầu của khách hàng.





+ Bảo trì máy chiếu: �            - Nhận bảo trì tận nơi cho tất cả các loại máy chiếu.�            - Ký hợp đồng bảo trì máy chiếu dài hạn.�


+ Sửa chữa:�            - Sửa chữa nhanh theo yêu cầu của khách hàng�            - Cung cấp linh kiện cho máy chiếu: Mainboard, board nguồn, LCD, tấm lọc màu,..��+ Phụ kiện dành cho máy chiếu


Dây VGA


Giá treo máy chiếu


Thiết bị trình chiếu


-	Màn chiếu : 70inch,84inch,100inch,….,300inch,500inch





NHẬN THANH LÝ MÁY CHIẾU CŨ














  C.Ty TNHH MTV TM&DV THIẾT BỊ KỸ THUẬT SHOWDIGITAL


Trụ sở	: 225/7 Đống Đa,Q.Hải Châu ,TP. Đà Nẵng


Phòng Dịch Vụ Kỹ Thuật SHOWDIGITAL


Địa chỉ 		: 21 Trần Phước Thành,Cẩm Lệ,Đà Nẵng


Email		: � HYPERLINK "mailto:phongdichvukithuatdn@gmail.com" ��phongdichvukithuatdn@gmail.com� / website:www.maychieudanang.net


ĐT/FAX		: 0511.3698573 /hotline: 0988797909
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